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Hà Nội, ngày          tháng 4 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc khen thưởng sinh viên chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép)  

khóa QH.2019. F.10, QH.2020. F.10 và QH.2021.F.10   

có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 
  

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ.ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành 

viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Nghị Quyết số 2286/NQ-HĐT ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng 

trường Trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội về Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia  Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo cử nhân chính quy, chương trình đào tạo 

thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc số                 

766/QĐ-ĐHNN ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 

Quốc gia  Hà Nội; 

Theo đề nghị của Trưởng  phòng Đào tạo. 
 

                                                      QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng bằng hình thức cấp giấy khen cho 19 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi 

chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép), ngành Ngôn ngữ Anh (18 sinh viên), Ngôn ngữ 

Nhật (01 sinh viên) theo quyết định công nhận tốt nghiệp số 766/QĐ-ĐHNN ngày 29 

tháng 3 năm 2024 (danh sách kèm theo).  

Điều 2. Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng Kế 

hoạch Tài chính, Trưởng Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trưởng Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa  

Nhật Bản và sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
   - Ban Giám Hiệu (để b/c); 

   - Như điều 2; 

   - Lưu: HCTH, ĐT,DT5. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Long 
 



 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

Chương trình đào tạo thứ 2 (BK) ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Nhật khóa QH.2019, QH.2020 và QH.2021.F.10 

(Theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 766/QĐ-ĐHNN ngày 29/3/2024, kèm quyết định khen thưởng số:               /QĐ-ĐHNN ngày       /4/2024) 

                                                                                                                                                                                                                                Trang 1 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 

Điểm 

TBC  
Xếp loại 

Chương trình  

đào tạo 
Khóa BK 

Ghi chú  

(Trường ngành 1) 

1 18041366  Đỗ Hải Anh  14.2.2000 Hà Nội  Nữ  3.29  Giỏi  Ngôn ngữ Anh 2019 ĐH Ngoại ngữ 

2 18031171 Nguyễn Thị Ngọc Dung 29.10.2000 Hà Nội Nữ 3.34 Giỏi Ngôn ngữ Anh 2020 ĐH KHXH&NV 

3 18032053 Nguyễn Thảo Khanh 21.9.2000 Hà Nội Nữ 3.44 Giỏi Ngôn ngữ Anh 2020 ĐH KHXH&NV 

4 19051122 Đào Phương Linh 26.6.2001 Nghệ An Nữ 3.3 Giỏi Ngôn ngữ Anh 2020 ĐH Kinh tế 

5 18050092 Trần Thị Thuý Linh 20.3.2000 Hà Nội Nữ 3.34 Giỏi Ngôn ngữ Anh 2020 ĐH Kinh tế 

6 18040214 Cao Hồng Minh 16.3.2000 Bắc Giang Nữ 3.35 Giỏi Ngôn ngữ Anh 2020 ĐH Ngoại ngữ 

7 18010546 Nguyễn Thị Kim Oanh 26.10.2000 Hà Nội Nữ 3.42 Giỏi Ngôn ngữ Anh 2020 ĐH Giáo dục 

8 19010434 Nguyễn Đức Minh Quang 26.9.2001 Hà Nội Nam 3.32 Giỏi Ngôn ngữ Anh 2020 ĐH Giáo dục 

9 19063185 Vương Ngọc Thảo 29.6.2001 Bắc Ninh Nữ 3.39 Giỏi Ngôn ngữ Anh 2020 ĐH Luật 

10 18041411 Lê Thị Sơn Trà 21.3.2000 Lạng Sơn Nữ 3.45 Giỏi Ngôn ngữ Anh 2020 ĐH Ngoại ngữ 

 



 

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

Chương trình đào tạo thứ 2 (BK) ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Nhật khóa QH.2019, QH.2020 và QH.2021.F.10 

(Theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 766/QĐ-ĐHNN ngày 29/3/2024, kèm quyết định khen thưởng số:               /QĐ-ĐHNN ngày       /4/2024) 

                                                                                                                                                                                                                                Trang 2 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 

Điểm 

TBC  
Xếp loại 

Chương trình  

đào tạo 
Khóa BK 

Ghi chú  

(Trường ngành 1) 

11 18050831 Lê Minh Trang 07.7.2000 Hà Nội Nữ 3.35 Giỏi Ngôn ngữ Anh 2020 ĐH Kinh tế 

12 19032094 Dương Anh Tuấn 25.12.2001 Thái Nguyên Nam 3.31 Giỏi Ngôn ngữ Anh 2020 ĐH KHXH&NV 

13 18061250 Đào Ngọc Diệp 13.12.2000 Hà Nội Nữ 3.26 Giỏi Ngôn ngữ Anh 2021 ĐH Luật 

14 19031346 Bùi Hồng Hạnh 03.9.2001 Hưng Yên Nữ 3.5 Giỏi Ngôn ngữ Anh 2021 ĐH KHXH&NV 

15 19040606 Nguyễn Thu Huyền 16.10.2001 Hải Dương Nữ 3.54 Giỏi Ngôn ngữ Anh 2021 ĐH Ngoại ngữ 

16 19040607 Nguyễn Thu Huyền 07.5.2001 Hà Nội Nữ 3.48 Giỏi Ngôn ngữ Anh 2021 ĐH Ngoại ngữ 

17 19064023 Nguyễn Thị Hường 07.6.2001 Hưng Yên Nữ 3.54 Giỏi Ngôn ngữ Anh 2021 ĐH Luật 

18 19040624 Văn Thị Hồng Nhung 15.12.2001 Thừa Thiên Huế Nữ 3.44 Giỏi Ngôn ngữ Anh 2021 ĐH Ngoại ngữ 

19 18062019 Lê Thị Mai Hương 20.4.2000 Hà Nội Nữ 3.37 Giỏi Ngôn ngữ Nhật 2020 ĐH Luật 

Danh sánh này có 19 sinh viên       
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